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QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ-ĐHTM  ngày 26 tháng 11 năm 2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại (sau đây gọi tắt là Nhà trường) bao gồm: xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành mới và hoàn thiện các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại. 
[bookmark: _Toc501444704][bookmark: _Toc501455116][bookmark: _Toc501457639]2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các khoa, viện được giao nhiệm vụ đào tạo (sau đây gọi tắt là đơn vị đào tạo) của Trường Đại học Thương mại.
[bookmark: _Toc523908587]Điều 2. Các khái niệm, thuật ngữ
- Ngành đào tạo là tập hợp những kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến một lĩnh vực khoa học hay một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nhất định. Bên cạnh khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành), khối kiến thức ngành (gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên sâu của ngành) trong mỗi chương trình đào tạo trình độ đại học phải có khối lượng tối thiểu 30 tín chỉ không trùng với kiến thức ngành của các ngành gần trong khối ngành, nhóm ngành.
- Mã ngành là chuỗi số liên tục gồm bảy chữ số, trong đó từ trái sang phải được quy định như sau: chữ số đầu tiên quy định mã trình độ đào tạo; hai chữ số thứ hai và thứ ba quy định mã lĩnh vực đào tạo; hai chữ số thứ tư và thứ năm quy định mã nhóm ngành đào tạo; hai chữ số cuối quy định mã ngành đào tạo.
- Chuyên ngành đào tạo là phân nhánh của một ngành đào tạo. Một ngành đào tạo có thể gồm nhiều chuyên ngành. Chuyên ngành đào tạo cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn sâu trong một ngành, phù hợp với yêu cầu của kinh tế - chính trị -văn hóa - xã hội.
- Quy trình đào tạo bao gồm xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập (kể cả nghiên cứu khoa học), thực thi chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tuyển sinh và cấp bằng tốt nghiệp.
            - CDIO (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; Operate – vận hành) là một giải pháp tổng thể cho toàn bộ quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bao gồm việc xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình đào tạo, triển khai chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả để cải tiến của chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc523908588]- Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức và đạt được năng lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học. 
Điều 3. Các thành phần của chương trình đào tạo 
Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo phải đảm bảo được 6 thành phần sau: Mục tiêu chương trình; Chuẩn đầu ra; Ý tưởng thiết kế chương trình; Khung chương trình; Ma trận các học phần và Đề cương học phần trong chương trình đào tạo. 
- Mục tiêu chương trình là tuyên bố tổng quát về lý do tồn tại của chương trình, trong đó xác định mục tiêu tổng thể của chương trình đào tạo, bao gồm bối cảnh; nghề nghiệp; và sự nghiệp tương lai của người học sau khi tốt nghiệp.
- Chuẩn đầu ra là yêu cầu tổi thiểu về kiến thức , kỹ năng, thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. 
- Ý tưởng thiết kế mô tả chương trình đào tạo được thiết kế như thế nào để đáp ứng các mục tiêu, thể hiện qua những nguyên tắc chủ yếu và những xem xét làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình đào tạo. 
- Khung chương trình đào tạo bao gồm danh sách các học phần, số tín chỉ và trình tự các học phần trong chương trình đào tạo. 
- Ma trận các học phần thể hiện sự phân bổ chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo vào các học phần liên quan nhằm thể hiện rõ ràng những chuẩn đầu ra do từng học phần đảm trách. Ma trận các học phần đồng thời thể hiện trình tự học tập được hoạch định hay lộ trình phát triển các chuẩn đầu ra.
- Đề cương học phần thể hiện mục đích, chuẩn đầu ra và nội dung do học phần đảm trách, bao gồm tuyên bố về vai trò của học phần đối với chương trình đào tạo; thể hiện sự kết nối của học phần với các chuẩn đầu ra của chương trình; và các hoạt động dạy  học và đánh giá.
[bookmark: _Toc523908589]Điều 4. Mục tiêu xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo
1. Phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với sứ mệnh của một trường đại học đa ngành; 
2. Hoàn thiện và chuẩn hóa các chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam; tiếp cận với các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế; 
3. Phát triển các chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, giúp cho người học đáp ứng yêu cầu của thực tế và thích ứng tốt với môi trường làm việc luôn thay đổi. 
[bookmark: _Toc523908590]Điều 5. Nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo
1. Phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển và các quy định của Nhà trường;
2. Phải đảm bảo tính khoa học, hệ thống và tính kế thừa của các chương trình đào tạo hiện hành;
3. Phải đảm bảo phát huy tối đa các nguồn lực hiện có của Nhà trường, tránh tình trạng các khoa, bộ môn chỉ lựa chọn các học phần của đơn vị để đưa vào chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908591]Điều 6. Các yêu cầu về chuẩn đầu ra 
[bookmark: _Toc523908592]1. Chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành đào tạo chi tiết hóa và cụ thể hóa các nội dung quy định về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm và thái độ của nguồn nhân lực được đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908593]2. Đối với trình độ đại học: người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.
a. Yêu cầu về kiến thức gồm có:
[bookmark: _Toc523908599]- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.
- Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.
- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.
- Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
b. Yêu cầu về kỹ năng gồm có: 
[bookmark: _Toc523908614]- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.
- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Gíao dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường.
- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 
c. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm gồm có:
- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
d. Yêu cầu về thái độ gồm có: 
[bookmark: _Toc523908615]- Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội;
[bookmark: _Toc523908616]- Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động;
[bookmark: _Toc523908617]- Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, trung thực, khách quan; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo,…
3. Đối với trình độ thạc sĩ: người học có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong phạm vi của ngành đào tạo; có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến; kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp; kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.
a. Yêu cầu về kiến thức bao gồm:
- Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo.
- Kiến thức liên ngành có liên quan.
- Kiến thức chung về quản trị và quản lý.
b. Yêu cầu về kỹ năng bao gồm:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;
- Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
- Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.
- Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.
- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Gíao dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
c. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm bao gồm:
- Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng.
- Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.
- Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.
- Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
d. Yêu cầu về thái độ bao gồm:
- Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội;
- Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động;
- Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, trung thực, khách quan; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo,…
4. Đối với trình độ tiến sĩ: người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia.
a. Yêu cầu về kiến thức bao gồm:
- Kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của một lĩnh vực khoa học;
- Kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực của chuyên ngành đào tạo.
- Kiến thức về tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới.
- Kiến thức về quản trị tổ chức.
b. Yêu cầu về kỹ năng bao gồm:
- Kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển.
- Kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn.
- Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.
- Kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển.
- Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu.
c. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm bao gồm:
- Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới.
- Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau.
- Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác.
- Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia.
- Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới.
d. Yêu cầu về thái độ bao gồm:
- Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội;
- Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động;
- Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, trung thực, khách quan; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo,…
[bookmark: _Toc523908618]Điều 7. Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra
[bookmark: _Toc523908619]Bước 1. Đơn vị đào tạo làm tờ trình báo cáo Ban Giám hiệu qua phòng Quản lý Khoa học (QLKH) về kế hoạch xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành đào tạo. Phòng QLKH trình Hiệu trưởng thành lập Tiểu ban thẩm định chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành của Trường. Thành phần tiểu ban gồm đại diện Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo (QLĐT), phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD), phòng QLKH và đơn vị đề nghị xây dựng chuẩn đầu ra. 
[bookmark: _Toc523908620]Bước 2. Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chuẩn đầu ra.
[bookmark: _Toc523908621]Bước 3.  Hội đồng khoa (viện) nghiên cứu các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra hiện hành trong nước và quốc tế của ngành đào tạo, đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia, đề xuất các kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ tương ứng với ngành, chuyên ngành đào tạo để xây dựng dự thảo lần 1 chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành đào tạo (xem phụ lục 1 – mẫu Chuẩn đầu ra). Từ đó lập kế hoạch, xác định các đối tượng khảo sát, tổ chức thảo luận về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện chuẩn đầu ra.
[bookmark: _Toc523908622]Bước 4. Hội đồng khoa (viện) thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biết (xem phụ lục 2 – mẫu phiếu điều tra về chuẩn đầu ra). Tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra. 
[bookmark: _Toc523908623]Bước 5. Hội đồng khoa (viện) tổ chức thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, cựu người học,…
[bookmark: _Toc523908624]Bước 6. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu được (sử dụng phần mềm chuyên dụng). Đối với các dữ liệu định lượng: lập bảng biểu và xử lí kết quả; thực hiện các thống kê mô tả, tần suất và tính toán độ tin cậy của các câu trả lời và xử lý thông tin. Đối với các dữ liệu định tính: đọc tất cả các câu trả lời; sắp xếp thành những nhóm tương đồng; phân loại nhóm theo tiêu chí; xác định các câu trả lời điển hình hoặc mối liên hệ của các câu trả lời trong mỗi nhóm. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra lần 2 cho ngành, chuyên ngành đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908625]Bước 7: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý, chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị đào tạo hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho phòng QLKH bản chuẩn đầu ra.
[bookmark: _Toc523908626]Bước 8: Phòng QLKH chuẩn bị hố sơ để Tiểu ban thẩm định chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành của Trường họp góp ý, cho nhận xét về bản chuẩn đầu ra.  
[bookmark: _Toc523908627]Bước 9. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tiểu ban, đơn vị đào tạo hoàn thiện lần cuối bản chuẩn đầu ra và trình Ban Giám hiệu qua phòng QLKH. 
[bookmark: _Toc523908628]Bước 10.  Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị đào tạo. Chuẩn đầu ra được đăng trên trang chủ (website) của đơn vị đào tạo, của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học.
[bookmark: _Toc523908629]Điều 8. Quy trình hoàn thiện chuẩn đầu ra
[bookmark: _Toc523908630]1. Định kỳ từ 3-5 năm, đơn vị đào tạo phải tổ chức rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908631]2. Quy trình hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo như sau: 
[bookmark: _Toc523908632]Bước 1. Đơn vị đào tạo làm tờ trình báo cáo Ban Giám hiệu qua phòng QLKH về kế hoạch hoàn thiện chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành đào tạo.
[bookmark: _Toc523908633]Bước 2. Trưởng đơn vị và Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện chuẩn đầu ra. 
[bookmark: _Toc523908634]Bước 3. Hội đồng khoa (viện) thảo luận thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biết. Thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, đặc biệt là ý kiến của các cựu người học,…
[bookmark: _Toc523908635]Bước 4. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu thập được. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra lần 1 cho ngành, chuyên ngành đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908636]Bước 5: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý (chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị đào tạo hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho phòng QLKH bản chuẩn đầu ra.
[bookmark: _Toc523908637]Bước 6: Phòng QLKH trình Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra ngành, chuyên đào tạo của đơn vị đào tạo. Chuẩn đầu ra được đăng trên trang chủ (website) của đơn vị đào tạo và của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học. 
[bookmark: _Toc523908638]Điều 9. Yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc523908639]Đơn vị đào tạo khi xây dựng chương trình đào tạo phải đảm bảo các yêu cầu sau:
[bookmark: _Toc523908640]1. Căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với từng ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị và nhu cầu thực tế của việc sử dụng nguồn nhân lực ở các trình độ đê xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908641]2. Xác định rõ mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra của mỗi ngành, chuyên ngành đào tạo; khối lượng kiến thức, cấu trúc chương trình và yêu cầu tốt nghiệp phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường. 
[bookmark: _Toc523908642]3. Đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam với trình độ đại học (đạt bậc 6) là 120 tín chỉ, trình độ thạc sỹ (đạt bậc 7) là 60 tín chỉ và trình độ tiến sỹ (đạt bậc 8) là 90 tín chỉ. 
[bookmark: _Toc523908643]4. Nội dung chương trình đào tạo hướng vào việc thực hiện mục tiêu và đạt được chuẩn đầu ra đã được xác định; đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức và năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành đào tạo.
[bookmark: _Toc523908644]5. Các chương trình đào tạo chuẩn phải đảm bảo cấu trúc và tỷ lệ các khối kiến thức thống nhất trong toàn Trường. 
[bookmark: _Toc523908645]6. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ, phần kiến thức ở trình độ đại học, nếu cần thiết phải nhắc lại thì không được quá 5% thời lượng quy định cho mỗi học phần.
[bookmark: _Toc523908646]Điều 10. Cấu trúc và khối lượng chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc523908647]1. Đối với chương trình chuẩn trình độ đại học: gồm 2 khối kiến thức: đại cương và giáo dục chuyên nghiệp với tổng khối lượng 131 tín chỉ (xem phụ lục 3 – mẫu khung chương trình đào tạo trình độ đại học).
- Khối kiến thức đại cương bao gồm các học phần chính trị Mác–Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật đại cương; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Ngoại ngữ; Tin học quản lý;  Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng,…
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành, kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp. 
- Chương trình đào tạo được kết cấu bởi các học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Trong đó, các học phần tự chọn chiếm tối thiểu 25% tổng khối lượng chương trình đào tạo; số học phần tự chọn phải nhiều hơn số học phần mà sinh viên được chọn.
- Học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng có khối lượng 11 tín chỉ. 
- Thực tập và làm tốt nghiệp có khối lượng 10 tín chỉ. 
- Khối lượng giữa các khối kiến thức cần đảm bảo tỷ lệ tương đối: khối kiến thức đại cương chiếm 30%-35%; khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 65%-70%, trong đó: kiến thức cơ sở ngành chiếm khoảng 20%-25%, kiến thức ngành và chuyên ngành chiếm 30%-35%; kiến thức bổ trợ chiếm 10%-15%. 
[bookmark: _Toc523908648]2. Đối với các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình theo cơ chế đặc thù trình độ đại học: Căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng sẽ quyết định cấu trúc và tỷ lệ kiến thức cơ sở, ngành, chuyên ngành và khóa luận/luận văn trong chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908649]3. Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: gồm 5 phần: kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, thực tập và làm luận văn tốt nghiệp với tổng khối lượng 60 tín chỉ (xem phụ lục 4 – mẫu khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ).
[bookmark: _Toc523908650]- Phần kiến thức chung bao gồm học phần Triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học. Học phần triết học có khối lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[bookmark: _Toc523908651]- Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Trong đó, các học phần tự chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương trình đào tạo, số học phần tự chọn phải nhiều hơn số học phần mà học viên được chọn.
[bookmark: _Toc523908652]- Thực tập và làm luận văn tốt nghiệp có khối lượng từ 15 đến 20 tín chỉ.
[bookmark: _Toc523908653]4. Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: gồm 4 phần: các học phần ở trình độ tiến sĩ; tiểu luận tổng quan và các chuyên đề; nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ với với tổng khối lượng 90 tín chỉ (xem phụ lục 5 – mẫu khung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ). Căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hiệu trưởng sẽ quyết định cấu trúc và tỷ lệ các chuyên đề, nghiên cứu khoa học và luận án trong chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc523908654]Điều 11. Quy trình tổ chức xây dựng chương trình đào tạo mới 
[bookmark: _Toc523908655]Bước 1: Đơn vị đào tạo đề xuất mở ngành, chuyên ngành mới: căn cứ vào nhu cầu của xã hội và người học về ngành, chuyên ngành đào tạo mới; yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước; đồng thời đánh giá khả năng đào tạo (nhân lực, cơ sở vật chất có liên quan: tài liệu giảng dạy, trang thiết bị giảng dạy,…), làm tờ trình đề xuất với Ban Giám hiệu và Hội đồng Khoa học & Đào tạo (KH&ĐT) Trường về việc mở ngành, chuyên ngành mới qua phòng QLKH. (xem phụ lục 6 – mẫu tờ trình mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới). Cần lưu ý các điều kiện để mở ngành, chuyên ngành được quy định tại các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
[bookmark: _Toc523908656]Bước 2: Họp Hội đồng (Thường trực hội đồng) KH&ĐT Trường: Hội đồng họp xem xét đề xuất của đơn vị đào tạo về việc mở ngành, chuyên ngành mới. Nếu việc mở ngành, chuyên ngành mới là cần thiết và phù hợp với khả năng của đơn vị, định hướng phát triển của Nhà trường, Hội đồng KH&ĐT sẽ đề xuất với Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho đơn vị đào tạo và phòng QLKH xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành mới. 
[bookmark: _Toc523908657]Bước 3. Thành lập Tiểu ban soạn thảo đề án mở ngành, chuyên ngành: Căn cứ vào kiến nghị của Hội đồng KH&ĐT Trường, phòng QLKH trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tiểu ban soạn thảo đề án mở ngành, chuyên ngành mới và kế hoạch tổ chức xây dựng chương trình đào tạo mới. Thành phần Tiểu ban soạn thảo đề án là những chuyên gia am hiêu về ngành/ chuyên ngành đào tạo và có năng lực xây dựng, phát triên chương trình đào tạo bao gồm: đại diện Ban Giám hiệu; đại diện khoa, viện, bộ môn liên quan; đại diện phòng QLĐT, phòng QLKH, phòng KHTC; một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và các thành phần liên quan khác theo yêu cầu của ngành/ chuyên ngành đào tạo. Hiệu trưởng quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Tiểu ban soạn thảo.
[bookmark: _Toc523908658]Bước 4.  Trưởng đơn vị và Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc của chương trình đào tạo, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo cho ngành, chuyên ngành mới.
[bookmark: _Toc523908659]Bước 5. Hội đồng khoa (viện) nghiên cứu các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra hiện hành trong nước và quốc tế của ngành, chuyên ngành đào tạo, đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia, đề xuất các kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ tương ứng với ngành, chuyên ngành đào tạo để xây dựng dự thảo lần 1 chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành đào tạo. Dựa vào chuẩn đầu ra dự kiến, nhóm chuyên gia xây dựng dự thảo lần 1 chương trình đào tạo (xem phụ lục 7 và 8 – mẫu Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ) với cấu trúc và tỷ lệ các khối kiến thức và các học phần trong từng khối kiến thức đáp ứng quy định tại Điều 10. 
[bookmark: _Toc523908660]Bước 6. Hội đồng khoa (viện) lập kế hoạch, xác định các đối tượng khảo sát, thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biết về chuẩn đầu ra (xem phụ lục 2 – mẩu phiếu điều tra về chuẩn đầu ra) và về chương trình đào tạo (xem phụ lục 9 – mẫu phiếu điều tra về chương trình đào tạo). Tổ chức thảo luận về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra.
[bookmark: _Toc523908661]Bước 7. Hội đồng khoa (viện) thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, cựu người học,…
[bookmark: _Toc523908662]Bước 8. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu được (sử dụng phần mềm chuyên dụng). Đối với các dữ liệu định lượng: lập bảng biểu và xử lí kết quả; thực hiện các thống kê mô tả, tần suất và tính toán độ tin cậy của các câu trả lời và xử lý thông tin. Đối với các dữ liệu định tính: đọc tất cả các câu trả lời; sắp xếp thành những nhóm tương đồng; phân loại nhóm theo tiêu chí; xác định các câu trả lời điển hình hoặc mối liên hệ của các câu trả lời trong mỗi nhóm. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo lần 2. 
[bookmark: _Toc523908663]Bước 9: Căn cứ vào dự thảo chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, trưởng đơn vị đào tạo phối hợp với các bộ môn có liên quan đến các học phần trong chương trình đào tạo xây dựng đề cương học phần (xem phụ lục 10 – mẫu đề cương học phần). 
[bookmark: _Toc523908664]Bước 10: Hội đồng khoa (viện) họp thảo luận xác định trình tự thực hiện các khối kiến thức và các học phần đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu. Trình tự các học phần mô tả rõ sự phát triển kiến thức, kỹ năng và thái độ qua nghiên cứu, học tập ở một hoặc nhiều học phần trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình đào tạo. Sản phẩm của bước này là Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình đào tạo (xem phụ lục 11).
[bookmark: _Toc523908665]Bước 11: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý (chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị hoàn thiện và chuyển cho phòng QLKH bản chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908666]Bước 12: Phòng QLKH chuẩn bị hồ sơ cho Tiểu ban soạn thảo đề án mở ngành, chuyên ngành của Trường. Tiểu ban họp cho ý kiến nhận xét, góp ý và bổ sung các nội dung để xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành (xem phụ lục 12a và 12b – mẫu Đề án mở ngành, chuyên ngành trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ).  
[bookmark: _Toc523908667]Bước 13. Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban, đơn vị đào tạo hoàn thiện và tổng hợp hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành qua phòng QLKH. Bộ hồ sơ gồm có:
[bookmark: _Toc523908668]1. Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908669]2. Chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành; 
[bookmark: _Toc523908670]3. Lý lịch khoa học của giảng viên cơ hữu tham gia chương trình đào tạo (phụ lục 13); 
[bookmark: _Toc523908671]4. Phiếu tự đánh giá các điều kiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo (phụ lục 14a và 14b – Mẫu phiếu đánh giá điều kiện mở ngành (chuyên ngành) đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ, tiến sĩ); 
[bookmark: _Toc523908672]5. Bộ đề cương các học phần trong chương trình đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908673]6. Các bản chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tham khảo (bản in nguyên định dạng); bản đối chiếu chương trình đào tạo mở mới với các chương trình đào tạo tham khảo (phụ lục 15).
[bookmark: _Toc523908674]7. Các biên bản họp Hội đồng Khoa (viện), biên bản Hội thảo góp ý xây dựng chương trình đào tạo mới. 
[bookmark: _Toc523908675]8. Minh chứng về nhu cầu xã hội đối với ngành, chuyên ngành dự kiến mở mới, bao gồm kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực ở địa phương, khu vực; kết quả điều tra ý kiến của cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ý kiến của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên về chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908676]Bước 14. Phòng QLKH trình Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng KH&ĐT Trường xem xét góp ý cho hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành. Kết luận của Hội đồng KH&ĐT Trường được ghi vào biên bản họp. 
[bookmark: _Toc523908677]Bước 15. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng KH&ĐT Trường, đơn vị đào tạo hoàn thiện và nộp hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành cho phòng QLKH. Phòng QLKH trình Hiệu Trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. Hội đồng thẩm định có ít nhất 5 thành viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đúng ngành / chuyên ngành đào tạo với chương trình cần thẩm định; trong đó có ít nhất một người đại diện cho các đơn vị sử dụng lao động sau đào tạo. Cơ cấu và thành phần Hội đồng thẩm định căn cứ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
[bookmark: _Toc523908678]Bước 16. Hội đồng thẩm định căn cứ vào các quy định của quy chế đào tạo hiện hành đối với các trình độ tương ứng; các quy định hiện hành về chương trình đào tạo; yêu cầu của ngành / chuyên ngành đào tạo và mục tiêu, chuẩn đầu ra đã xác định để thẩm định chương trình đào tạo. Biên bản họp Hội đồng thẩm định (phụ lục 16) phải kết luận rõ các nội dung sau: Thông qua chương trình đào tạo nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung hoặc Không thông qua chương trình đào tạo và nêu lý do không được thông qua.
[bookmark: _Toc523908679]Bước 17. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thẩm định, Tiểu ban soạn thảo đề án và đơn vị đào tạo trao đổi và thống nhất chỉnh sửa, hoàn thiện lại đề án, các minh chứng và lập biên bản giải trình sửa chữa (phụ lục 17) gửi phòng QLKH. 
[bookmark: _Toc523908680]Bước 18. Phòng QLKH rà soát toàn bộ hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành và trình Hiệu Trưởng ra quyết định mở ngành, chuyên ngành mới; quyết định ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và quyết định phân công giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo. Quyết định mở ngành, chuyên ngành mới và ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo được thông báo trên trang website của đơn vị đào tạo, của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học. 
[bookmark: _Toc523908681]Bước 19. Báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo đề án mở ngành, chuyên ngành mới Phòng QLKH phối hợp với đơn vị đào tạo chuẩn bị hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành mới gửi Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục & Đào tạo.  Bộ hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo được đóng thành 03 bộ, gáy xoắn, các tài liệu được xếp theo đúng thứ tự sau:
[bookmark: _Toc523908682]1. Công văn báo cáo Bộ GD&ĐT về việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới của Nhà trường; 
[bookmark: _Toc523908683]2. Quyết định mở ngành, chuyên ngành mới và ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại; 
[bookmark: _Toc523908684]3. Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908685]4. Chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908686]5. Chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành đào tạo;
[bookmark: _Toc523908687]6. Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo;  
[bookmark: _Toc523908688]7. Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ hữu chuyên ngành đào tạo;  
[bookmark: _Toc523908689]8. Phiếu tự đánh giá thực hiện các điều kiện mở ngành đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908690]9. Các bản chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tham khảo; bản đối chiếu chương trình đào tạo mở mới với các chương trình đào tạo tham khảo; 
[bookmark: _Toc523908691]10. Các biên bản họp Hội đồng Khoa (viện), biên bản Hội thảo góp ý xây dựng chương trình đào tạo mới; 
[bookmark: _Toc523908692]11. Minh chứng về nhu cầu xã hội đối với ngành, chuyên ngành dự kiến mở mới, bao gồm kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong cùng lĩnh vực ở địa phương, khu vực; kết quả điều tra ý kiến của cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ý kiến của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên về chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc523908693]12. Quyết định thành lập Tiểu ban soạn thảo đề án mở ngành, chuyên ngành; các biên bản họp Tiểu ban soạn thảo; 
[bookmark: _Toc523908694]13. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo; các phiếu thẩm định của thành viên Hội đồng và biên bản họp Hội đồng; 
[bookmark: _Toc523908695]14. Biên bản giải trình sửa chữa của đơn vị đào tạo theo kết luận của Hội đồng thẩm định.
[bookmark: _Toc523908696]15. Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT Trường thông qua đề án mở ngành, chuyên ngành mới. 
[bookmark: _Toc523908697]Điều 12. Đánh giá chất lượng và hoàn thiện chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc523908698]- Định kỳ từ 3-5 năm, đơn vị đào tạo phối hợp với phòng KT&ĐBCL đánh giá chất lượng của chương trình (phù hợp với chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo, nhu cầu xã hội, tính hiện đại, tính thực tiễn, tính liên thông,…).
[bookmark: _Toc523908699]- Căn cứ vào kết quả kiểm định và nhu cầu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo; phòng QLKH trình Hiệu trưởng xem xét hoàn thiện chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc523908700]
Điều 13. Quy trình tổ chức hoàn thiện chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc523908701]Bước 1: Căn cứ vào kết quả kiểm định và nhu cầu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, phòng QLKH báo cáo Ban Giám hiệu về chủ trương và kế hoạch hoàn thiện chương trình đào tạo.
[bookmark: _Toc523908702]Bước 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tiểu ban rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo. Thành phần Tiểu ban soạn thảo đề án là những chuyên gia am hiểu về ngành/ chuyên ngành đào tạo và có năng lực xây dựng, phát triên chương trình đào tạo bao gồm: đại diện Ban Giám hiệu; đại diện đơn vị đào tạo; đại diện phòng QLĐT, phòng QLKH, phòng KHTC; một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và các thành phần liên quan khác theo yêu cầu của ngành/ chuyên ngành đào tạo. Hiệu trưởng quyết định tiêu chuẩn, số lượng thành viên tham gia Tiểu ban.
[bookmark: _Toc523908703]Bước 3.  Trưởng đơn vị và Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện chương trình đào tạo cho ngành, chuyên ngành. 
[bookmark: _Toc523908704]Bước 4. Hội đồng khoa (viện) nghiên cứu các chương trình đào tạo hiện hành trong nước và quốc tế của ngành, chuyên ngành đào tạo, đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia; căn cứ vào chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành đào tạo để điều chỉnh chương trình đào tạo.  
[bookmark: _Toc523908705]Bước 5. Hội đồng khoa (viện) lập kế hoạch, xác định các đối tượng khảo sát, thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biếtvề chương trình đào tạo. Tổ chức thảo luận về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908706]Bước 6. Hội đồng khoa (viện) thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, cựu người học,…
[bookmark: _Toc523908707]Bước 7. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu được. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện chương trình đào tạo lần 2. 
[bookmark: _Toc523908708]Bước 8: Căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo, trưởng đơn vị đào tạo phân công các bộ môn có liên quan đến các học phần trong chương trình đào tạo tổ chức xây dựng đề cương học phần.  
[bookmark: _Toc523908709]Bước 9: Hội đồng khoa (viện) họp thảo luận xác định trình tự thực hiện các khối kiến thức và các học phần đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu và lập ma trận tích hợp chuẩn đầu ra của các học phần trong chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908710]Bước 10: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý (chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị hoàn thiện và chuyển cho phòng QLKH bản chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908711]Bước 11: Phòng QLKH chuẩn bị hồ sơ cho Tiểu ban rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo họp cho ý kiến nhận xét, góp ý và bổ sung chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908712]Bước 12. Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban, đơn vị đào tạo hoàn thiện chương trình đào tạo lần 3 và chuyển cho phòng QLKH. 
[bookmark: _Toc523908713]Bước 13. Phòng QLKH trình Hiệu trưởng tổ chức họp Hội đồng KH&ĐT Trường xem xét góp ý bản chương trình đào tạo. Kết luận của Hội đồng KH&ĐT Trường được ghi vào biên bản họp. 
[bookmark: _Toc523908714]Bước 14. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng KH&ĐT Trường, đơn vị đào tạo trao đổi và thống nhất chỉnh sửa, hoàn thiện và chuyển bộ hồ sơ về phòng QLKH. Hồ sơ hoàn thiện chương trình đào tạo được đóng thành 02 bộ, gáy xoắn, các tài liệu được xếp theo đúng thứ tự sau:
[bookmark: _Toc523908715]1. Chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908716]2. Chương trình đào tạo ngành, chuyên ngành đào tạo;
[bookmark: _Toc523908717]3. Đề cương các học phần trong chương trình đào tạo;  
[bookmark: _Toc523908718]4. Các bản chương trình đào tạo trong nước và quốc tế tham khảo; bản đối chiếu chương trình đào tạo được hoàn thiện với các chương trình đào tạo tham khảo; 
[bookmark: _Toc523908719]5. Các biên bản họp Hội đồng Khoa (viện), biên bản Hội thảo góp ý hoàn thiện chương trình đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908720]6. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; kết quả điều tra ý kiến của cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động, dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ý kiến của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên về chương trình đào tạo; 
[bookmark: _Toc523908721]7. Quyết định thành lập Tiểu ban rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo và các biên bản họp Tiểu ban; 
[bookmark: _Toc523908722]8. Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT Trường góp ý chương trình đào tạo. 
[bookmark: _Toc523908723]Bước 15. Phòng QLKH rà soát toàn bộ hồ sơ và trình Hiệu Trưởng ra quyết định hoàn thiện chương trình đào tạo và quyết định phân công giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo. Quyết định hoàn thiện chương trình đào tạo được thông báo trên trang website của đơn vị đào tạo, của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học. 
[bookmark: _Toc523908724]Điều 14. Lưu trữ hồ sơ 
[bookmark: _Toc523908725]1. Lưu trữ hồ sơ xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra: 
[bookmark: _Toc523908726]- Đơn vị đào tạo có trách nhiệm lưu trữ minh chứng về việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo gồm có: kế hoạch tổ chức thực hiện, các biên bản họp, các tài liệu tham khảo, mẫu phiếu điều tra, kết quả điều tra, biên bản hội thảo, quyết định công bố chuẩn đầu ra.
[bookmark: _Toc523908727]- Phòng QLKH có trách nhiệm lưu trữ bản công bố chuẩn đầu ra và các biên bản họp của Tiểu ban thẩm định cấp Trường. 
[bookmark: _Toc523908728]2. Lưu trữ hồ sơ xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo: 
- Đơn vị đào tạo có trách nhiệm lưu trữ minh chứng về việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo gồm có: kế hoạch tổ chức thực hiện, các biên bản họp, các tài liệu tham khảo, mẫu phiếu điều tra, kết quả điều tra, biên bản hội thảo,…
- Bộ hồ sơ xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo được lưu 01 bộ tại phòng QLKH, 01 bộ ở đơn vị đào tạo.
[bookmark: _Toc523908729]Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Phòng QLKH là đơn vị đầu mối tham mưu Ban Giám hiệu công tác tổ chức xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo; hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quy định này; lập kế hoạch và cung cấp tài liệu, mẫu biểu cần thiết cho các đơn vị; đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các công việc theo kế hoạch; hoàn thiện các hồ sơ đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo báo cáo Vụ Giáo dục Đại học; lưu trữ các hồ sơ liên quan như Điều 14. 
2. Các đơn vị đào tạo căn cứ Quy định này tổ chức xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội.
3. Phòng QLĐT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai quá trình đào tạo sau khi chương trình đào tạo được phê duyệt. 
4. Phòng KT&ĐBCL phối hợp với đơn vị đào tạo lập kế hoạch đảm bảo chất lượng khi triển khai chương trình đào tạo mới; định kỳ tổ chức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 
5. Trung tâm Thông tin Thư viện phối hợp với phòng QLKH, các khoa, bộ môn lập kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo. 
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời bằng văn bản cho Nhà trường (qua phòng QLKH) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 
[bookmark: _Toc523908730]
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
		
									(Đã ký)

GS.TS. Đinh Văn Sơn


[bookmark: _GoBack]CÁC CĂN CỨ THAM KHẢO

- Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012.
- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 2012.
- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
- Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
- Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.
- Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 
- Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học.
- Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 
- Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 
- Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành  đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 
- Quyết định 555/QĐ-ĐHTM, ngày 16/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM ngày 5/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ. 
- Quyết định số 917a/QĐ-ĐHTM ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ. 
- Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (2015), Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dịch.
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